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phòng khách phòng ngủ

el dormitorio

Họ đã sơn phòng ngủ màu
xanh.

Pintaron el dormitorio de azul.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

la sala de estar

Đây là phòng khách cũ của
chúng tôi.

Esta es nuestra vieja sala de
estar.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

phòng ăn hành lang

el pasillo

Cái hành lang đó rất dài.
Ese pasillo es muy largo.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

el comedor

Chúng tôi ăn cơm trong
phòng ăn.

Comemos en el comedor.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

ban công vườn

el jardín

Khu vườn của anh ấy rất
đẹp.

Su jardín es muy bonito.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

el balcón

Ban công có tầm nhìn ra
thành phố.

Un balcón ofrece vistas a la
ciudad.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

sân ga ra

el garaje

Cửa ga ra đóng tự động.
La puerta del garaje se cierra

automáticamente.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

el patio

Lũ trẻ đang chơi ở ngoài
sân.

Los niños están jugando en el
patio.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa
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tầng hầm trần nhà

el techo

Chúng tôi đã sơn trần nhà
màu trắng.

Pintamos el techo de blanco.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

el sótano

Tầng hầm này rất sạch.
Este sótano está muy limpio.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

mái nhà tường

la pared

Anh ấy sơn bức tường màu
xanh.

Él pintó la pared azul.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

el tejado

Cái mái nhà đó trông cũ quá.
Ese tejado parece viejo.

Lección 69 · Espacios y partes de la casa

phòng cửa

la puerta

Cái cửa này cần được thay
thế.

Esta puerta necesita ser
reemplazada.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

la habitación

Bạn có hài lòng với phòng
của mình không?

¿Estás contento con tu
habitación?

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

chìa khóa cửa sổ

la ventana

Cửa sổ rất sạch.
La ventana está muy limpia.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

la llave

Tôi nghĩ là tôi đã làm mất
chìa khóa của mình.

Creo que perdí mi llave.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1
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ánh sáng công tắc

el interruptor

Công tắc đèn ở trên tường.
El interruptor de la luz está en

la pared.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

la luz

Căn phòng này có rất nhiều
ánh sáng.

Esta habitación recibe mucha
luz.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

giường nhà bếp

la cocina

Nhà bếp này rất sạch sẽ.
Esta cocina está muy limpia.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

la cama

Tôi vẫn cần mua một cái
giường.

Todavía necesito comprar una
cama.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

nhà vệ sinh tắm

la ducha

Họ tắm mỗi ngày.
Ellos toman una ducha a

diario.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

el baño

Cô ấy thường xuyên sử
dụng nhà vệ sinh.

Ella usa el baño a menudo.

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

Wi-Fi địa chỉ

la dirección

Địa chỉ của bạn là gì?
¿Cuál es tu dirección?

Lección 58 · Casa y lo esencial 1

el Wi-Fi

Quán này có Wi-Fi không?
¿Este bar tiene Wi-Fi?

Lección 58 · Casa y lo esencial 1
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ghế sofa cái bàn

la mesa

Đây có phải là cái bàn mới
không?

¿Es esta una mesa nueva?

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

el sofá

Chiếc ghế sofa này rất thoải
mái.

Este sofá es muy cómodo.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

ghế tủ quần áo

el armario

Tủ quần áo đầy quần áo.
El armario está lleno de ropa.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

la silla

Fred luôn ngồi vào chiếc ghế
đó.

Fred siempre se sienta en la
silla.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

kệ tủ lạnh

el refrigerador

Tủ lạnh giữ cho thức ăn luôn
lạnh.

El refrigerador mantiene la
comida fría.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

el estante

Tôi cần dọn dẹp cái kệ của
mình.

Necesito limpiar mi estante.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

ngăn đá bếp

la estufa

Anh ấy thường xuyên dùng
bếp.

Él usa la estufa a menudo.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

el congelador

Ngăn đá đã đầy rồi.
El congelador está lleno.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2
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lò nướng bồn rửa

el fregadero

Bồn rửa bát đang đầy đĩa.
El fregadero está lleno de

platos.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

el horno

Cái lò nướng này rất nóng.
Este horno se calienta mucho.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

đèn thùng rác

el basurero

Daniel đã đổ thùng rác.
Daniel vació el basurero.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

la lámpara

Mẹ tôi dùng đèn để đọc
sách.

Mi mamá usa una lámpara para
leer.

Lección 67 · Casa y lo esencial 2

đồng hồ máy tính

la computadora

Tôi dùng máy tính để làm
việc.

Uso una computadora para el
trabajo.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y m…

el reloj

Chiếc đồng hồ chỉ giờ.
El reloj marca la hora.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y mu…

khung đài phát thanh

la radio

Tôi nghe đài phát thanh.
Escucho la radio.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y m…

el marco

Anh ấy đã sơn cái khung gỗ
đó.

Él pintó el marco de madera.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y mu…
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máy ảnh lò sưởi

la chimenea

Lửa cháy trong lò sưởi.
El fuego arde en la chimenea.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y m…

la cámara

Tôi vừa mua một chiếc máy
ảnh mới.

Me compré una cámara nueva.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y mu…

ghế bành tủ bát

la alacena

Những chiếc đĩa ở trong tủ
bát.

Los platos están en la alacena.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y m…

el sillón

Anh ấy nghỉ ngơi trên chiếc
ghế bành.

Él descansa en el sillón.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y mu…

tủ sách ngăn kéo

el cajón

Chìa khóa ở trong ngăn kéo.
Las llaves están en el cajón.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y m…

la estantería

Anh ấy đã mua một chiếc tủ
sách mới.

Él compró una estantería
nueva.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y mu…

sảnh thảm

la alfombra

Con mèo đang ngủ trên tấm
thảm.

El gato duerme sobre la
alfombra.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y m…

el pasillo

Chúng tôi đã đợi ở sảnh.
Esperamos en el pasillo.

Lección 68 · Objetos del hogar — Aparatos y mu…
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